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Toµ ¸n nh©n d©n 
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TØnh Hµ Nam 

 

Bản án số: 27/2019/HS-ST 

Ngày 18 - 6- 2019. 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

                    TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Bùi Thị Nguyệt. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh. 

        2. Bà Trần Thị Nga. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Hải - Thư ký Toà án nhân dân huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Kiên - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 27/2019/HSST 

ngày 29 tháng 5 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

27/2019/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 6 năm 2019 đối với bị cáo Hoàng Thanh 

H, sinh năm 1994; nơi cư trú: Thôn T, xã C, huyện Y, tỉnh Yên Bái; nghề nghiệp: 

Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn) 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn D và bà Hoàng Thị D; 

vợ: Tạ Bích N (chưa đăng ký kết hôn), con: có một con sinh năm 2016; tiền án, 

tiền sự: Không; tạm giữ ngày 05/4/2019, tạm giam ngày 11/4/2019. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Phạm Đại Vương - Trợ giúp viên pháp 

lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam. Có mặt. 

- Bị hại:  

+ Anh Bùi Văn Q, sinh năm 1997. 

Trú tại: Xóm H, xã Đ, huyện Y, tỉnh Hoà Bình. Vắng mặt. 

+ Anh Đỗ Như Q, sinh năm 1985.  

Trú tại: Thôn T, xã Đ, huyện K, tỉnh Hà Nam. Vắng mặt. 

+ Chị Bùi Thị M, sinh năm 1999.  

Trú tại: Xóm L, xã K, huyện B, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Ông Lê Khắc N, sinh năm 1956. 

Trú tại: Thôn T, xã Đ, huyện K, tỉnh Hà Nam.  
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2. Chị Hồ Thị Y, sinh năm 1995. 

Tạm trú tại: Thôn T, xã Đ, huyện K, tỉnh Hà Nam. 

3. Anh Bùi Đình N, sinh năm 1996. Tên gọi khác: Bùi Anh T. 

Tạm trú tại: Thôn T, xã Đ, huyện K, tỉnh Hà Nam.  

4. Chị Bùi Thị L, sinh năm 1997. 

Trú tại: Xóm L, xã Th, huyện K, tỉnh Hòa Bình. 

 5. Anh Trương Đức C, sinh năm 1996. 

Trú tại: Xóm H, xã Đ, huyện Y, tỉnh Hoà Bình.  

 Những người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Hoàng Thanh H, sinh năm 1994 ở thôn T, xã C, 

huyện Y, tỉnh Yên Bái là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

tại Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, xuất ngũ về địa phương. Ngày 

30/3/2019, H đến xin việc tại Công ty ANam Electronics Việt Nam, thuộc khu 

công nghiệp Đồng Văn 4, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và ở 

phòng trọ của ông Lê Khắc M, ở xóm 6, thôn T, xã Đ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam. Do không có tiền, sẵn có bộ quân phục học viên Cảnh sát nên nảy sinh ý 

định đi kiểm tra giấy tờ của công nhân thuê trọ nhằm mục đích nếu ai không có 

giấy tờ sẽ dọa và yêu cầu phải đưa tiền cho H. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 

05/04/2019, H mặc bộ quân phục Cảnh sát, cầm theo một túi sách màu đen, 01 sổ 

tay màu đen đến khu nhà trọ của anh Đỗ Như Q, ở xóm 6, thôn T, xã Đ, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vào phòng trọ của anh anh Bùi Văn Q, sinh năm 1997 và 

anh Trương Đức C, sinh năm 1996 nói: “Tôi là HN là công an đi kiểm tra tạm trú, 

các anh cho kiểm tra giấy xác nhận dân sự”. Anh Q1, anh Q2 xuất trình được giấy 

tờ, anh C không có giấy tờ thì H nói: “Nếu không có yêu cầu anh về Uỷ ban xã 

làm việc và sẽ tạm giữ 24 giờ”, anh Q1, anh C sợ nên cùng xin H tha cho anh C, 

thì H nói: “Anh đi làm thế này tiền xăng cộ các thứ, anh nói thế chắc mày cũng 

hiểu”, anh Q1 lấy 100.000đồng kẹp vào giữa quyển sổ H cầm trên tay, H lấy tiền 

cất vào túi quần rồi đi sang phòng trọ của chị Hồ Thị Y, sinh 1995, ở xã A , 

huyện Đ, tỉnh Quảng Trị nói: “Em đã nhận được thông báo chưa? Cho anh kiểm 

tra giấy xác nhận dân sự và giấy tạm vắng”, chị Y không xuất trình được giấy xác 

nhận, H nói: “Nếu không có giấy thì anh sẽ cho mày lên Công an huyện giữ 24 

giờ”, chị Y đi tìm anh Đỗ Như Q và nói có Công an kiểm tra tạm vắng, anh Q đi 

ra gặp Hoài nói chị Y mới đến ở trọ nên chưa có giấy tạm vắng, H nói với anh Q: 

“Không có giấy tờ thì tôi gọi đội đến làm việc, muốn tôi không gọi đội thì phải có 

cái gì đó đưa cho tôi”. Lúc này, anh Q lấy tờ tiền 100.000đồng ra đưa cho H, H 

cầm tiền, anh Q nói: “Tôi cũng có người nhà làm Công an”, H nói: “Sao anh 

không nói sớm” và trả lại cho anh Q 100.000đồng. Tiếp tục Hoàng Thanh H đi 

đến khu nhà trọ của ông Lê Khắc N, ở xóm 6, thôn T, xã Đ, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam, vào phòng trọ của vợ chồng chị Bùi Thị M, sinh năm 1999 ở xã K, 
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huyện B, tỉnh Hoà Bình nói: “Chào em, em mở cửa ra để anh làm việc”, H nói: 

“Yêu cầu anh chị cho kiểm tra giấy xác nhận dân sự”, chị M và anh N không xuất 

trình được giấy tờ, H nói: “Em phải cho anh cái gì chứ, không tý nữa đội của anh 

có tám người đến mời vợ chồng em lên phường ngủ”, chị M sợ vừa khóc vừa nói: 

“Anh cho em xin, bọn em còn con nhỏ không có tiền”, H nói: “Không có tiền thì 

cho lên phường ngủ” và nói tiếp: “Thôi đưa cho anh một trăm”. Chị M lấy 

50.000đồng kẹp vào quyển sổ trên tay H, H cầm 50.000đồng cất vào túi quần, 

nói: “Được rồi lần này anh tha, 3 tháng sau phải có đầy đủ giấy tờ đấy nhé”. H đi 

từ phòng trọ của chị M ra thì bị Công an huyện K, tỉnh Hà Nam bắt quả tang. Thu 

giữ của Hoàng Thanh H 150.000đồng, 01 túi bằng vải màu đen, 01 quyển sổ màu 

đen, 01 bộ quân phục cảnh sát thu đông gồm 01 quần dài, 01 áo cỡ số 5 có gắn 

ve, hàm học viên trường Công an nhân dân màu xanh lá cây, 01 thắt lưng da màu 

nâu; 01 cà vạt màu xanh lá, 01 áo sơ mi trắng; 01 đôi giầy da màu đen, 01 đôi tất 

màu xanh lá cây. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Thanh H không thu giữ đồ 

vật, tài liệu gì. 

Tại bản cáo trạng số 31/CT-VKSKB ngày 28/5/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã truy tố Hoàng Thanh H về tội 

“Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự. Tại phiên 

tòa Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Hoàng Thanh H phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Áp dụng khoản 

1 Điều 170; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt Hoàng Thanh H từ 18 tháng đến 24 tháng tù. Thời hạn tù, tính từ ngày 

tạm giữ. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về xử lý vật chứng: Áp 

dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự. Tịch thu tiêu hủy 01 túi vải màu đen, 01 

quyển sổ màu đen, 01 bộ quân phục cảnh sát thu đông gồm: 01 quần dài, 01 áo cỡ 

số 5 có gắn ve, hàm học viên trường Công an nhân dân, 01 thắt lưng da màu nâu, 

01 cà vạt màu xanh lá cây, 01 áo sơ mi trắng, 01 đôi giầy da màu đen, 01 đôi tất 

màu xanh lá cây. Ngoài ra Viện kiểm sát còn đề nghị về án phí, quyền kháng cáo. 

Người bào chữa cho bị cáo H nhất trí những nội dung của Viện kiểm sát đề xuất 

đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được giảm nhẹ hình hình phạt cho 

bị cáo. Bị cáo nhất trí với cáo trạng, luận tội của Viện kiểm sát, ý kiến người bào 

chữa. Bị cáo không tranh luận gì, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Kim 

Bảng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, Kiểm sát viên, 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp. 
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[2] Tại phiên toà và quá trình điều tra Hoàng Thanh H thành khẩn khai báo 

về hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội phù hợp với biên bản phạm tội 

quả tang, biên bản khám nghiệm hiện trường, lời khai người làm chứng, bị hại về 

thời gian, địa điểm cùng toàn bộ các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án được đưa 

ra xem xét tại phiên toà. Tòa án có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 20 giờ 30 phút 

ngày 05/4/2019, Hoàng Thanh H, sinh năm 1994, ở thôn T, xã C, huyện Y, tỉnh 

Yên Bái giả danh là Công an đến khu nhà trọ ở xóm 6, thôn T, xã Đ, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam để kiểm tra giấy tờ tùy thân, doạ, uy hiếp tinh thần của anh 

Bùi Văn Q, anh Trương Đức C, chị Hồ Thị Y, anh Đỗ Như Q và vợ chồng chị 

Bùi Thị M để chiếm đoạt của anh Bùi Văn Q số tiền 100.000đồng, anh Đỗ Như Q 

số tiền 100.000đồng và chị Bùi Thị M số tiền 50.000đồng thì bị Công an huyện 

K, tỉnh Hà Nam bắt quả tang. Hành vi đó của Hoàng Thanh H đã phạm tội 

“Cưỡng đoạt tài sản”. Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ 

luật Hình sự như cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam đã truy tố bị cáo. 

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm hại trực tiếp đến khách thể được pháp 

luật hình sự Việt Nam bảo vệ đó là quyền sở hữu tài sản. BÞ c¸o thùc hiÖn hµnh vi 

giả danh là Công an đi kiểm tra giấy tờ tùy thân, dọa, uy hiếp tinh thần các anh 

Bùi Văn Q, anh Trương Đức C, chị Hồ Thị Y, anh Đỗ Như Q và vợ chồng chị 

Bùi Thị M làm cho những người này sợ và anh Bùi Văn Q, anh Đỗ Như Q mỗi 

người đã đưa 100.000 đồng, chị Bùi Thị M đưa 50.000đồng cho bị cáo theo đòi 

hỏi mà bị cáo đưa ra.  

[3] Xét về mặt chủ quan của tội phạm, bị cáo thực hiện do lỗi cố ý trực 

tiếp, nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Do đó hành vi phạm tội của bị cáo 

phải xử phạt nghiêm minh cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục 

bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy 

tắc của cuộc sống và nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh 

phòng ngừa và chống tội phạm. 

 [4] Khi quyết định hình phạt Tòa án cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm 

cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng 

trách nhiệm hình sự thấy: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn 

khai báo về hành vi phạm tội của mình, có thời gian tham gia thực hiện nghĩa vụ 

trong ngành Công an nhân dân, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, hậu quả xảy ra 

đã thu hồi trả lại cho những người bị hại. Đó là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Về 

tình tiết tăng nặng bị cáo không phải chịu.  

 [5] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 170 Bộ luật 

hình sự: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000đồng đến 

100.000.000đồng…hoặc bị tịch thu một phần tài sản hoặc toàn bộ tài sản”. Do đó 

bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc bị tịch thu một phần 

hoặc toàn bộ tài sản. Tuy nhiên theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo 
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không có nghề nghiệp, thu nhập nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với bị cáo. 

[6] Về xử lý vật chứng: Gồm 01 túi vải, 01 quyển sổ màu đen, 01 bộ quân 

phục cảnh sát thu đông có: 01 quần dài, 01 áo cỡ số 5 có gắn ve, hàm học viên 

trường Công an nhân dân, 01 thắt lưng da màu nâu, 01 cà vạt, 01 áo sơ mi trắng, 

01 đôi giầy da màu đen, 01 đôi tất là vật chứng bị cáo sử dụng, giả danh là Công 

an để chiếm đoạt tài sản nên tịch thu tiêu hủy theo quy định tại Điều 47 Bộ luật 

Hình sự; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Bảng đã 

trả lại tài sản cho bị hại. Sau khi nhận lại tài sản, người bị hại không có ý kiến gì 

nên Tòa án không đặt ra xem xét, giải quyết. 

 [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

[9] Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định tại các Điều 331, Điều 332, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 

1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Thanh H phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 170; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Hoàng Thanh H 24 (Hai mươi bốn) tháng tù. 

Thời hạn tù, tính từ ngày tạm giữ ngày 05/4/2019. 

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm a 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự. Tịch thu tiêu hủy 01 túi vải màu đen, 

01 quyển sổ màu đen, 01 bộ quân phục cảnh sát thu đông gồm: 01 quần dài, 01 áo 

cỡ số 5 có gắn ve, hàm học viên trường Công an nhân dân, 01 thắt lưng da màu 

nâu, 01 cà vạt màu xanh lá cây, 01 áo sơ mi trắng, 01 đôi giầy da màu đen, 01 đôi 

tất màu xanh lá cây. (Tình trạng, đặc điểm vật chứng, tài sản như biên bản giao 

nhận giữa cơ quan điều tra và Chi cục thi hành án dân sự huyện Kim Bảng ngày 

29/5/2019).  

3. Án phí: Căn cứ Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. Bị cáo Hoàng Thanh H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 
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4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày 

nhận được bản án hoặc được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

  Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án theo quy định các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                               

- TAND tỉnh Hà Nam; 
- VKSND tỉnh Hà Nam; 
- VKSND huyện Kim Bảng;                                                           
- Công an huyện Kim Bảng; 
- Chi cục THADS huyện Kim Bảng; 
- Bị cáo; Người bào chữa cho bị cáo; 
- Bị hại;  
- Lưu hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Bùi Thị Nguyệt 
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